Top of Form
28. TỈNH HẢI DƯƠNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 4 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 9 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 17 NGƯỜI 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Hải Dương 
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành. 
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. 
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay
	Trình độ học vấn
	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi công tác
	Ngày vào Đảng
	Là đại biểu QH
	Là đại biểu HĐND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	
	
	
	

	1
	Bùi Văn Cường 
	18/6/1965  
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
	Số nhà 23B, Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	10/10 
	Đại học chuyên ngành điều khiển tàu biển, Anh văn, chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành an toàn hàng hải; Tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật
	Tiến sĩ
	Cử nhân
	Cử nhân Anh văn, tiếng Pháp B
	Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia
	Văn phòng Quốc hội
	14/6/1992   
	XIII, XIV
	Không

	2
	Lê Văn Hiệu 
	02/8/1967  
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
	Số 102, phố Hải Đông, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	10/10 
	Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ, quản lý kinh tế
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Tiếng Anh B
	Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương
	Tỉnh ủy Hải Dương
	13/9/1997   
	Không
	Tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

	3
	Nguyễn Trọng Nghĩa 
	24/7/1978  
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
	Khu Khuê Liễu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	12/12 
	Đại học chuyên ngành kỹ thuật mật mã
	Cử nhân
	Cao cấp
	Tiếng Anh B
	Trưởng phòng, Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương
	Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương
	06/5/1997   
	Không
	Không

	4
	Mai Văn Vinh 
	23/01/1971  
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
	Số 11, Lý Nam Đế, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	12/12 
	Đại học chuyên ngành kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành kế toán
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Tiếng Anh B
	Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương
	Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương
	06/11/2003   
	Không
	Không



UBBC Tỉnh/Thành phố: Hải Dương 
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Hải Dương và các huyện: Nam Sách, Thanh Hà. 
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. 
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay
	Trình độ học vấn
	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi công tác
	Ngày vào Đảng
	Là đại biểu QH
	Là đại biểu HĐND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	
	
	
	

	1
	Đinh Thị Ngọc Dung 
	26/11/1985  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Số 94, đường Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	12/12 
	Đại học chuyên ngành công nghệ may và thời trang
	Cử nhân
	-
	Tiếng Anh B
	Nhân viên Phòng Dạy nghề - Lao động trị liệu, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương
	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương
	   
	Không
	Không

	2
	Nguyễn Thị Đàn 
	13/10/1990  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
	Số 2B, phố Đàm Lộc, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	12/12 
	Đại học chuyên ngành kế toán, tổng hợp
	Cử nhân
	-
	Tiếng Anh B
	Nhân viên Phòng Quản lý đối tượng, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương
	Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương
	   
	Không
	Không

	3
	Triệu Thế Hùng 
	14/8/1971  
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
	Phòng 1512-D2, 144 Phố Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	12/12 
	Đại học chuyên ngành sư phạm văn hóa nghệ thuật, Tiến sĩ chuyên ngành văn hóa học
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Cao cấp
	Tiếng Anh C
	Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
	Tỉnh ủy Hải Dương
	24/12/2006   
	XIV
	Không

	4
	Nguyễn Thị Mai Thoa 
	05/7/1974  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
	CH15.2, tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	12/12 
	Thạc sĩ chuyên ngành luật; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý công
	Tiến sĩ
	Cao cấp
	Thạc sĩ luật - tiếng Anh
	Vụ trưởng Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Thư ký nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội
	Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
	28/12/2001   
	Không
	Không

	5
	Nguyễn Thị Minh Thu 
	17/10/1989  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
	Số 303, khu Đồng Khê, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
	12/12 
	Đại học chuyên ngành tâm lý học giáo dục
	Cử nhân
	-
	Tiếng Anh C
	Nhân viên Phòng Quản lý đối tượng, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương
	Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương (Cơ sở 1)
	   
	Không
	Không



UBBC Tỉnh/Thành phố: Hải Dương 
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Gia Lộc, Tứ Kỳ và Cẩm Giàng. 
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. 

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay
	Trình độ học vấn
	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi công tác
	Ngày vào Đảng
	Là đại biểu QH
	Là đại biểu HĐND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Khánh Huyền 
	11/7/1993  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Phường An Sinh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
	Số 26, Lý Tự Trọng, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	12/12 
	Đại học chuyên ngành luật
	Cử nhân
	Sơ cấp
	Tiếng Anh B
	Chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương
	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương
	   
	Không
	Không

	2
	Nguyễn Thị Việt Nga 
	29/9/1976  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
	Số 178, Hoàng Lộc, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	12/12 
	Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn; Tiến sĩ chuyên ngành lý luận văn học
	Tiến sĩ
	Cao cấp
	Tiếng Anh B1
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương
	Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương
	25/5/2004   
	XIV
	Tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011-2016, 2016 - 2021

	3
	Tăng Thị Phương 
	22/11/1980  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Số 5A, ngõ 42, đường Tân Kim, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	12/12 
	Đại học chuyên ngành tư pháp và hành chính nhà nước
	Cử nhân
	Trung cấp
	Tiếng Anh C
	Chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương
	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương
	21/11/2006   
	Không
	Không

	4
	Nguyễn Ngọc Sơn 
	25/5/1975  
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
	Số 6, BT 3, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	12/12 
	Đại học chuyên ngành luật, kế toán; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý xây dựng
	Tiến sĩ
	Cao cấp
	Tiếng Anh B2
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội
	Vụ Phục vụ hoạt động giám sát, Văn phòng Quốc hội
	19/5/2002   
	Không
	Không






UBBC Tỉnh/Thành phố: Hải Dương 
Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm các huyện: Bình Giang, Thanh Miện và Ninh Giang. 
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. 
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay
	Trình độ học vấn
	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi công tác
	Ngày vào Đảng
	Là đại biểu QH
	Là đại biểu HĐND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Duy Hiển 
	21/7/1980  
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
	Số 63, phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu 11, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	12/12 
	Thạc sĩ chuyên ngành luật
	Thạc sĩ
	Trung cấp
	Tiếng Anh C
	Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
	Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
	05/3/2008   
	Không
	Không

	2
	Bùi Sỹ Hoàn 
	08/8/1975  
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Số 91, phố Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	12/12 
	Đại học chuyên ngành luật kinh tế, tiếng Anh; Thạc sĩ chuyên ngành luật
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Cử nhân tiếng Anh
	Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
	Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
	08/01/2001   
	Không
	Không

	3
	Nguyễn Hải Hưng 
	22/3/1966  
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
	Nhà công vụ C8/BQP, ngõ 33/76, phố An Dương, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
	10/10 
	Đại học chuyên ngành quân sự
	Cử nhân
	Cao cấp
	Tiếng Anh A
	Bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
	Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
	25/5/1986   
	XIV
	Thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) nhiệm kỳ 2004-2009

	4
	Phạm Công Tân 
	21/12/1975  
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
	Số 9A/150, phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh hải Dương
	12/12 
	Đại học chuyên ngành luật
	Cử nhân
	Cao cấp
	Tiếng Anh C
	Trưởng Phòng Xây dựng kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
	Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
	5/3/2001   
	Không
	Không










181

